
Biểu I.14 
DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM 

 
  a) Công lao động trực tiếp 

Đơn vị tính: triệu đồng 
Số 
TT 

Nội dung công việc1 Chức 
danh 
nghiê
n cứu2 

Tổng 
số 

người 
thực 
hiện 

Hệ số 
tiền 
công 
theo 
ngày 

(Hstcn)3 

Số 
ngày 
công 
quy 
đổi 

(Snc)4 

Tổng kinh 
phí 

(Tc) 

Nguồn vốn 

Ngân sách  

nhà nước 

Ngoài ngân sách 
nhà nước Nội dung công việc  

  Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Năm 
thứ 
ba 

Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Năm 
thứ 
ba 

1 2  3 4 5 6 7=5x6xLcs5 8 9 10 11 12 13 

1 Nghiên cứu tổng 
quan 

 Kết quả: Xây dựng thuyết minh, báo cáo tổng quan 

 1.1. Công việc 1:   

 

Thư 
ký 
khoa 
học 

01 0,49 

 

10 

 

 5,635 

 

5,635 

 

 

     

……………..  

 

            

2 Đáng giá thực trạng  Kết quả: báo cáo thực trạng vấn đề nghiên cứu 

 2.1. Công việc 1:              



……………………….              

….. ……………………  

 

            

7 Tổng kết, đánh giá  Kết quả: báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp 

7.1. Công việc 1: tổng  
hợp báo cáo thống kê 

            

………  

 

            

Cộng:         

1. Dự toán theo 7 nội dung hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
và phù hợp với nội dung của nhiệm vụ.  

2. Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. Hstcn đươc xác định và tính theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Snc theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

5. Lcs Lương cơ sở do Nhà nước quy định; dự toán tiền công lao đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ theo 
quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  



 
 
b) Thuê chuyên gia 

 
                                                                                                                                                                                                               
Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 
TT 

 

Họ và tên,  

học hàm, 
học vị 

Quốc 
tịch 

 

Thuộc 

 tổ chức 

 

Nội dung thực 
hiện 

 

Thời 
gian 
thực 

hiện quy 
đổi 

(tháng) 

Mức 
lương 
tháng 

theo hợp 
đồng 

Kinh phí 

Tổng Ngân 
sách 
nhà 

nước 

Ngoài 
ngân sách 
nhà nước 

1 2 3 4 5 6 7 8=6x7 9 10 

I 

 

   Chuyên gia trong  
nước 

    

1 

 
         

….. 

 
         

….. 

 
         

II    Chuyên gia nước 
ngoài 

    



 

1 

 
         

…..          

……          
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